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MẪU 01: BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT 

Kỳ báo cáo từ 12/3/2018 đến 18/3/2018
______________________________________

1. Tình hình chung:

1.1. Về diễn biến thời tiết:  
- Nhiệt độ: Trung bình: 19oC                  cao: 23oC                thấp: 15oC 

- Ẩm độ:    Trung bình: 75%                  cao: 85%                 thấp: 65%

Trong kỳ nhiệt độ giảm nhẹ, có nắng, mưa xen kẽ thuận lợi cho gieo trồng vụ xuân.

1.2. Những vấn đề đặc biệt cần lưu ý liên quan đến sản xuất:

- Cây lúa: Làm đất đạt khoảng 8.506 ha/8.500 đạt 100,1% KH. Gieo mạ đủ cấy 100% diện tích kế hoạch. 

Diện tích lúa đã cấy khoảng 4.215,5 ha/8.500ha đạt 49,6% KH, giai đoạn cấy – hồi xanh. Bà con nông dân đang khẩn trương cấy những diện tích còn lại.

- Cây ngô: Diện tích trồng được khoảng  3.272/9.600 ha đạt 34,1% KH, ngô ruộng, soi bãi giai đoạn 3-5 lá. Bà con đang tiếp tục làm đất để trồng những diện tích còn lại. 

- Cây dong riềng: Diện tích trồng được khoảng 560 ha /950 ha đạt 59% KH. Bà con đang tiếp tục làm đất để trồng những diện tích còn lại.

- Cây thuốc lá: Diện tích trồng được khoảng  933 ha/1.000 ha đạt 93,3% KH, giai đoạn bén rễ. Bà con đang tiếp tục trồng những diện tích còn lại.

- Cây cam, quýt: Bà con tiếp tục vệ sinh vườn cây, chăm sóc, bón phân cho cây sau khi thu hoạch.

2. Tình hình sản xuất
	TT
	Loại cây trồng
	DT

kế hoạch (ha)
	DT gieo trồng  (ha)
	Tình trạng sinh trưởng
	DT

Thu hoạch (ha)
	Ước NS (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	Giá bán (đồng/kg)


	Giá trị (triệu đồng/ha)
	DT. mất trắng (ha)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Do thiên tai
	Do sâu bệnh

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	Lúa
	 8.500
	 4.215
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2
	Ngô
	 9.600
	 3.272
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                       Cán bộ dự báo

                                                                                                                                          Nguyễn Thị Hồng
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